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BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 23T4 –HỌC KỲ 1 

GVGD: Nguyễn Thị Thủy 
I. TẬP HỢP 

Câu 1.Cho hai tập hợp: 𝐴 = [−5; 2), 𝐵 = (−2; 7] 
a) Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số; 
b) Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵. 

Câu 2.Cho hai tập hợp: 𝐴 = (0; 8), 𝐵 = (−2; 9) 
a)Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số; 
b) Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵. 

Câu 3.Cho hai tập hợp: 𝐴 = [−3; 7), 𝐵 = [−5; 5] 
a) Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số; 
b) Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵. 

Câu 4.Cho hai tập hợp: 𝐴 = (−∞; 5), 𝐵 = (−2; 10) 
a)Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số; 
b)Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵. 

Câu 5.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {−2; 3; 4; 5; 6}; 𝐵 = {1; 2; 3; 4; 6; 7}. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴  

Câu 6.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {1; 2; 3; 4; 5; 8; 9}; 𝐵 = {0; 1; 4; 5; 7; 8}. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴 

Câu 7.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {3; 4; 5; 7; 8; 9}; 𝐵 = {−1; 0; 1; 2; 4; }. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴 

Câu 8.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑍| (𝑥 − 5)(𝑥ଶ + 3𝑥 + 2) = 0}; 𝐵 = {0; 1; 4; 5; 7; 8}. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴 

Câu 9.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {−3; −2; 0; 1; 2; 3; 4; 7}; 𝐵 = {𝑥 ∈ 𝑁|2𝑥 − 10 < 0}. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴 

Câu 10.Cho hai tập hợp: 𝐴 = {1; 2; 3; 4; 5; 8; 9}; 𝐵 = {𝑥 ∈ 𝑁|2𝑥 − 8 ≤ 0}. 

Xác định 𝐴 ∩ 𝐵; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴\𝐵; 𝐵\𝐴 
II. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SAU: 

1) ඥ3𝑥ଶ + 4 = ඥ𝑥ଶ + 7𝑥 − 1                             2) ඥ3𝑥ଶ + 4𝑥 − 2 = ඥ2𝑥ଶ − 3𝑥 + 6                          

3) ඥ3𝑥ଶ + 𝑥 + 5 = ඥ𝑥ଶ + 7𝑥 + 1                     4) ඥ𝑥ଶ + 3𝑥 + 2 = ඥ2𝑥ଶ − 5𝑥 + 4                          

 3) ඥ3𝑥ଶ + 1 = 𝑥 + 1        4) ඥ𝑥ଶ + 3𝑥 + 1 = 𝑥 + 3           5) ඥ𝑥ଶ − 4𝑥 + 1 = 𝑥 + 1           
III. HÀM SỐ 

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau đây 

 1) 𝑦 = −𝑥ଶ + 2𝑥 + 3.               2) 𝑦 = 𝑥ଶ + 2𝑥                 3) 𝑦 = 𝑥ଶ + 2𝑥 + 1   
4) 𝑦 = 2𝑥ଶ − 4𝑥.                       5) 𝑦 = −𝑥ଶ − 2𝑥 + 2      6) 𝑦 = 𝑥ଶ + 4𝑥 − 3   
7) 𝑦 = 𝑥ଶ − 4𝑥.                       8) 𝑦 = −𝑥ଶ − 2𝑥 + 3      9) 𝑦 = −2𝑥ଶ + 4𝑥 − 1   
IV.  TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ 

1. 𝒚 =
𝟑

𝒙ି𝟏
+

𝟐𝒙ି𝟒

𝟑𝒙ା𝟕
             2. 𝒚 =

𝟓𝒙ି𝟏

𝟒𝒙ି𝟖
+

𝟔

𝒙ା𝟓
            3. 𝒚 =

𝟑

𝒙ି𝟏
+ √𝟔𝒙 + 𝟓 

𝟒. 𝒚 = √𝟑𝒙 + 𝟔 +
𝟐𝒙

𝒙ି𝟒
             5. 𝒚 =

√𝟓𝒙ି𝟏

𝟐𝒙ି𝟏𝟎
            3. 𝒚 =

𝟕

𝟑𝒙ି𝟏𝟎
+ √𝟐𝒙 − 𝟑 
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1/ 𝑥ଶ − 6𝑥 + 5 ≥0 

2/ (𝑥ଶ − 4)(𝑥ଶ + 6𝑥 − 7) <0 

3/ (𝑥ଶ − 6𝑥)(−3𝑥ଶ + 𝑥 + 2) ≤0 

4/ −5𝑥ଶ + 6𝑥 − 1 ≥0 

5/ 9𝑥ଶ − 6𝑥 − 3 <0 

6/   
௫మିଵ

௫మିହ௫ାସ
> 0 

7/   
௫మାଶ௫ିଷ

ିଷ௫మା଻௫ିସ
≥ 0 

8/   
௫మାଶ௫

௫మିସ௫ାସ
< 0 

9/   
௫మିଷ

ହ௫మି଻௫ାଶ
≤ 0 

VI. HÌNH HỌC ( Phần 1) 
Câu 1:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 𝐴(7;  8), 𝐵(5; −1), 𝐶(2; 7). 

    a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác; 

    b) Tìm tọa độ điểm D sao cho  tứ giác ABCD là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn 𝐴𝐸ሬሬሬሬሬ⃗ = 3𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  
Câu 2:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 𝑀(−2;  1), 𝑁(7;  𝑂)𝑃(−3; 7). 

    a) Chứng minh ba điểm M;N;P tạo thành một tam giác; 

    b) Tìm tọa độ điểm E sao cho  tứ giác MNPE là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm A thỏa mãn 𝐴𝑀ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝑁ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 5𝐴𝑃ሬሬሬሬሬ⃗  
Câu 3:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 𝐴(4; −2), 𝐵(6;  1), 𝐶(−2; −7). 

    a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác; 

    b) Tìm tọa độ điểm D sao cho  tứ giác ABCD là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn 𝐴𝐸ሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ − 7𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  
Câu 4:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 𝐴(1; −2), 𝐵(3;  1), 𝐶(−5; −7). 

    a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng; 

    b) Tìm tọa độ điểm K sao cho  tứ giác AKBC là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn 𝐴𝐸ሬሬሬሬሬ⃗ = −3𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  
Câu 5:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 𝐴(9;  1), 𝐵(−7; −1), 𝐶(0; −3). 

    a) Chứng minh ba điểm A, B, C không cùng phương ; 

    b) Tìm tọa độ điểm M sao cho  tứ giác ABCM là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn 𝐴𝐸ሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ − 6𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  

Câu 6:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ 𝑎⃗ = (−2; 3); 𝑏ሬ⃗ = (4; 0);  𝑐 = (−5; 2) 

1. Tìm 𝑥⃗. Biết 𝑥⃗ = 2𝑎⃗ − 7𝑏ሬ⃗ + 3𝑐 
2. Tìm 𝑢ሬ⃗ . Biết 𝑢ሬ⃗ = −5𝑎⃗ + 𝑏ሬ⃗ − 2𝑐 

3. Tìm 𝑣⃗. Biết 𝑣⃗ = 3𝑎⃗ + 9𝑏ሬ⃗ − 𝑐 
Hình học (Phần 2) 
Câu 1: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho các điểm 𝐴( 4; 0);  𝐵(−2; 1);  𝐶(2; −1) 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB 
b) Viết phương trình đường tròn có đường kính AC. 

Câu 2: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho các điểm 𝐴( 2; −5);  𝐵(−2; 1);  𝐶(4;  0) 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AC; 
b) Viết phương trình đường tròn có đường kính BC. 

Câu 3: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho các điểm 𝐴( 3; 2);  𝐵(−4; 7);  𝐶(1; 6) 

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AC 
b) Viết phương trình đường tròn tâm I(2; -9) và đi qua B 

Câu 4: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho các điểm 𝐴( 9; −4);  𝐵(0; 5);  𝐶(−1; 3) 

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC 
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b) Viết phương trình đường tròn có đường kính AC. 
Câu 5: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho các điểm  

𝐴( 2; −1);  𝐵(3; 7);  𝐶(−5; 4) 

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC 
                  b) Viết phương trình đường tròn có đường kính AC 

c) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB 
d) b) Viết phương trình đường tròn tâm I(-3; 1) và đi qua A 

Câu 6: Cho phương trình chính tắc của elip 

1):   
௫మ

ଶହ
+

௬మ

ଽ
= 1   2):   

௫మ

ଵ଴଴
+

௬మ

ଽ
= 1 3):   

௫మ

ସଽ
+

௬మ

ଷ଺
= 1 

Hãy xác định độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tâm sai của elip (E) 
Đại số (Phần 2): Điều tra điểm môn Toán của lớp 10A có điểm số được thống kê qua bảng số liệu sau đây: 

a)  Lập bảng phân bố tần số và tần suất; 
b) Tìm số trung bình cộng, số trung vị và mốt. 

Câu 1)  

7 6 8 9 10 9 6 8 9 5 
4 6 7 8 8 9 10 5 6 9 
8 7 9 10 7 8 9 8 9 10 
6 7 9 8 10      

 
Câu 2)  

4 5 8 9 7 9 8 6 7 8 
5 6 7 8 9 10 7 6 8 7 
8 9 10 4 5 4 6 7 8 10 
7 8 9 7 8 9     

 
Câu 3)  

5 4 6 7 8 7 8 9 10 6 
7 9 7 9 10 8 9 8 9 6 
7 9 8 7 9 10 5 7 6 8 
9 5 8 6 10 9 4 8 6 7 

Câu 4)  

8 7 8 9 5 6 7 8 9 4 
5 6 7 6 5 8 6 7 9 7 
8 9 10 4 9 6 7 8 10 7 
8 9 4 7 5 6 8 6 9  

 


